
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

Bổ sung địa điểm liên quan các ca bệnh công bố ngày 15/12/2021 

01 

BN1455187 – D.N.C (1985), là chồng 
BN1439261 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình Trị 
Công ty may 

P.L, thôn Vinh 
Huy 

Hằng ngày 

Bình 
Trung 

Quán Thành, 
gần nhà BN 

Tối 12/12/2021 

02 

BN1455188 – D.P.U (2012), là con 
BN1439261 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Lớp 4/3 trường 
TH Nguyễn Du 

Trước ngày 
14/12/2021 

Thông tin địa điểm liên quan các ca bệnh công bố ngày 16/12/2021 

01 
BN1488904 – P.X (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1488905 – P.T.N.N (2016) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1488906 – N.T.Q.N (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 
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04 
BN1488907 – H.P.H (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

05 

BN1488908 – N.T.A.T (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Lớp 2/4 trường  
TH Hương An, 

cơ sở 2 

Trước ngày 
13/12/2021 

06 

BN1488909 – N.V.S (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Ái Nghĩa 
Công trình tại 

Ái Nghĩa 
Trước ngày 
15/12/2021 

07 

BN1488910 – Đ.T.T (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

08 

BN1488911 – L.V.T (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 5, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Xưởng 1, Công 
ty thuộc KCN 
Bắc Chu Lai 

Hằng ngày 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Sân bóng đại 
học Quảng 

Nam 

17h đến  18h30 
ngày 12/12/2021 

An Sơn 

Khoa mắt, 
TTYT Tam Kỳ 

8h ngày 
13/12/2021 

Hiệu thuốc 
Ngọc Liêu 

7h đến 8h ngày 
14/12/2021 
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09 

BN1488912 – N.V.Đ (2001) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Chánh, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

Quán thịt cầy 
Thọ Khương, 
của chị Hải 

Ngày 14/12/2021 

Tam Mỹ 
Tây 

Quán cô Bích, 
Trung Thành 

Sáng 14/12/2021 

10 

BN1488913 – T.T.A.M (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Chánh, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

 
Quán bún cô 

Oanh 
Sáng 13/12/2021 

và 14/12/2021 

11 

Liên quan công ty F.G tại khu công nghiệp 
Tam Thăng có 18 ca bệnh: từ BN1488914 
đến BN1488923, từ BN1488933 đến 
BN1488939 và BN1488957. Các ca bệnh có 
địa chỉ: 
- Tam Kỳ: Tam Thăng (03), Tân Thạnh 
(01), Tam Phú (01), Tam Thanh (01), An 
Phú (01). 
- Thăng Bình: Bình An (02), Bình Sa (02), 
Bình Tú (02). 
- Phú Ninh: TT Phú Thịnh (01), Tam Lộc 
(01). 
- Núi Thành: Tam Tiến (01), Tam Anh 
Bắc (01), Tam Xuân 1 (01). 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 
Đám giỗ tại 
thôn Thạnh 

Hòa 1 
Ngày 12/12/2021 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Quán mỳ chị 
Phương 

Sáng 15/12/2021 

Tiệm bánh mì 
đối diện quán 

Trà My, đường 
lên khu công 

nghiệp 

Sáng 15/12/2021 

Đổ xăng và 
mua trái cây 

gần KCN 
Thỉnh thoảng 

An Mỹ Shop túi xách 
khu vực bên 

15h ngày 
13/12/2021 
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ngoài chợ 
Thương Mại 

Chợ Thương 
Mại: mua đồ 

cho con 
Ngày 11/12/2021 

 
Tạp hóa Hoa 

Văn 
Chiều 14/12/2021 

Tam Phú 
Tạp hóa Diễm, 
gần trường mẫu 
giáo Trúc My 

Sáng 15/12/2021 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Chợ Bà Bầu: 
hàng cá, thịt, 

rau 
Ngày 12/12/2021 

Tam 
Xuân 1 

Ăn sáng quán 
cô Ánh, cô 
Luyến, thôn 

Phú Bình 

Buổi sáng từ ngày 
13/12/2021 đến 

15/12/2021 

12 

BN1488924 – P.T.T (1991), là F1 của 
BN1380832 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/12/2021, lấy mẫu lần 2 

13 

BN1488925 – P.T.D (1993), là F1 của 
BN1380832 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/12/2021, lấy mẫu lần 2 



8 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

14 

BN1488926 – P.P.B.K (2011), là F1 của 
BN1380832 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/12/2021, lấy mẫu lần 2 

15 

BN1488927 – T.V.T (1974), dịch tễ trở về 
từ Lào 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bích Tân, Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung tại KonTum, cách ly tại nhà từ ngày 
10/12/2021, lấy mẫu lần 3 

16 

BN1488928 – H.B.L (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Ba, Đông 
Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đông 
Giang 

Xã Ba 
Quán café 

Hồng Thắm, 
thôn Tống Cooi 

15h đến 18h ngày 
14/12/2021 

17 

BN1488929 – L.V.Đ (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 
Quán café Tam 

Kỳ, đường 
Hùng Vương 

8h ngày 
13/12/2021, 9h 

ngày 15/12/2021 

Phước 
Hòa 

Quán mỳ gà 
đầu đường lên 
cầu Điện Biên 
Phủ, phía tay 

trái cầu từ dưới 
lên 

7h30 ngày 
15/12/2021 
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An Sơn Quán café PTH 
8h30 đến 12h 

ngày 13/12/2021 

Thăng 
Bình 

Bình 
Nguyên 

Quán café Sơn 
Ca, khu Lưu 

Minh 

9h ngày 
14/12/2021 

18 

BN1488930 – P.T.B (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Nam, Cẩm Châu, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

ST90 xưởng F, 
công ty giày 

Rieker 

Trước ngày 
15/12/2021 

Đám giỗ nhà 
mẹ BN, thôn 

Cao Hòa 
Ngày 08/12/2021 

  

Tiệm dép đối 
diện trường 
Lương Thế 

Vinh 

16h45 ngày 
13/12/2021 

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Quán bún bà 
Hiền gần nhà 

BN 

6h30 ngày 
14/12/2021 

19 

BN1488931 – Đ.C.L (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Hồ câu cá 
Vườn Bàn 

9h đến 16h ngày 
09/12/2021 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 
Quán Ba Phúc, 
đối diện công 

ty Sedo 

17h ngày 
10/12/2021 

Duy Hòa 

Quán hủ tiếu 
bên cạnh nhà 

chú Phan Ngọc 
Anh 

17h ngày 
13/12/2021 
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Đại Lộc Đại Hiệp 
Câu cá tại đập 

Trà Tân 
Ngày 14/12/2021 

20 

BN1488932 – N.C.Đ (2000) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 7, An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

6h30 đến 20h45 
hằng ngày 

21 

BN1488940 – T.T.H (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thi Phương, Điện Phong, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Phong 

BÁn hàng ở 
Chợ Phú Bông 

14h đến 17h các 
ngày 07/12/2021 
đến 10/12/2021 

22 

BN1488941 – N.V.T (1995), là F1 của 
BN1439271 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Quế, Thăng Bình 
- Nơi ở: Châu Hiệp, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán nhậu Dân 
Giã 

17h30 đến 20h 
ngày 08/12/2021 

23 

BN1488942 – N.T.T.T (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1488943 – Đ.A.V (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Đông, Trường Xuân, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Trường 
Xuân 

Tiệm sửa điện 
thoại và cầm đồ 
của BN, đường 
Trần Cao Vân 

Hằng ngày 

Quán bún riêu 
chị My, đầu 

Sáng 14/12/2021 
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đường vào khu 
công nghiệp 

Trường Xuân 

Quán chị Bê 
đường Trần 

Cao Vân 
Sáng 15/12/2021 

25 

BN1488944 – T.T.M.Y (1998), là F1 của 
BN1488938 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 1, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 

Quán Royaltea 

8h đến 11h ngày 
10/12/2021, 14h 

đến 16h ngày 
13/12/2021 

Shop Ngọc, 
đường Hùng 

Vương 

17h đến 18h ngày 
14/12/2021 

Phước 
Hòa 

Tiệm bánh mì 
ngã 4 Huỳnh 

Thúc Kháng – 
Phan Chu Trinh 

Ngày 15/12/2021 

26 

BN1488945 – L.V.H (1966), là chồng 
BN1408277 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách  ly tại nhà từ ngày 11/12/2021, lấy mẫu lần 2 

27 

BN1488946 – L.T.C (1993), là con 
BN1408277 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam Giang 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách  ly tại nhà từ ngày 11/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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28 

BN1488947 – V.Đ (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Định, Đại Hồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Chợ Lam 

Phụng 
Thường xuyên 

29 

BN1488948 – N.T.X.H (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/12/2021, lấy mẫu lần 2 

30 

BN1488949 – N.Đ (1962) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/12/2021, lấy mẫu lần 2 

31 

BN1488950 – D.T.T.H (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 07/12/2021, lấy mẫu lần 2 

32 
BN1488951 – N.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

33 
BN1488952 – V.T.K.H (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

34 

BN1488953 – N.V.K (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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35 

BN1488954 – N.Đ.T (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1488955 – N.T.V (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

37 

BN1488956 – N.T.T.M (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

38 

BN1488958 – N.T.T (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

39 
BN1488959 – N.V.Q (1969) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

Đang điều tra dịch tễ 

40 

BN1488960 – H.N.M (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/12/2021, lấy mẫu lần 2 

41 
BN1488961 – L.H.B (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 

Cách ly tại nhà từ ngày 08/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

42 

BN1488962 – B.T.T (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021, lấy mẫu lần 3 

43 

BN1488963 – V.V.N (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

44 

BN1488964 – N.T.T (1992), là F1 của 
BN1439271 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Quán Hùng 
Phát 

18h đến 20h30 
ngày 06/12/2021 

Tạp hóa Tuấn 
Thuận 

19h30 ngày 
13/12/2021 

Nam 
Phước 

Quán café 
Long Hân 

Ngày 07/12/2021 

Quán nhậu Dân 
Giã 

17h30 đến 20h 
ngày 08/12/2021 

45 

BN1488965 – Y.Đ (1999), là F1 của 
BN1439271 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Quán karaoke 

Lá Vàng 
Hằng ngày 

46 
BN1488966 – Y.L (1997), là F1 của 
BN1439271 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Quán karaoke 

Lá Vàng 
Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Đăk Na, Tu Mơ Rông, KonTum 
- Tạm trú: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

47 

BN1488967 – N.T.N (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

48 

BN1488968 – N.N.G.H (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

49 

BN1488969 – N.P.B.N (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

50 
BN1488970 – P.T.T (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

51 

BN1488971 – P.N.A.T (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

52 
BN1488972 – Đ.T.L (1947) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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53 
BN1488973 – P.T (1949) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

54 

BN1488974 – P.V.T (2006) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

55 

BN1488975 – P.T.N.Q (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

56 

BN1488976 – P.H.G.B (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

57 

BN1488977 – P.H.T.T (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

58 

BN1488978 – Đ.T.H.A (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Chợ Hà Nha: 
thịt heo cô Lệ, 
lúa giống Hà 

Nha 

Ngày 14/12/2021 

59 
BN1488979 – N.T.H.O (1979), là F1 của 
BN1455198 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nữ 

Cách ly từ ngày 10/12/2021 
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- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

60 

BN1488980 – L.Đ.D (2007), là F1 của 
BN1455198 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly từ ngày 10/12/2021 

61 

BN1488981 – N.T.K.D (1998), là F1 của 
BN1455197 (công bố ngày 14/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 
Đại 

Phong 

Chợ Đại 
Phong: mua 
hàng chị Ân 

7h30 ngày 
14/12/2021 

Quán cháo ngã 
4 Đại Phong và 
mua rau cạnh 

quán cháo 

8h ngày 
14/12/2021 

62 

BN1488982 – H.N.T (1948) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đã cách ly 

63 

BN1488983 – P.T.T.N (1978), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thuận Long, Quế Phong, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 07/12/2021 

64 

BN1488984 – Đ.T.A.T (2012), là con 
BN1455207 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 
Lớp 4D trường 

TH Quế Mỹ 
Trước ngày 
13/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

65 

BN1488985 – Đ.Đ.C (1993), là chồng 
BN1455266 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tạm trú: An Phú, Quế Mỹ, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 

Quán ăn sáng 
cô Trúc, thôn 

An Phú 

6h30 các ngày 
13/12/2021, 
14/12/2021 

Tiệm làm tóc 
của BN 

Hằng ngày 

66 

BN1488986 – Đ.H.H.T (2012), là con 
BN1455265 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Hiệp 
Trường tiểu 

học Quế Hiệp 
Trước ngày 
11/12/2021 

67 

BN1488987 – H.T.B.N (2015), là con 
BN1455266 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Mỹ 
Lớp 1D trường 

TH Quế Mỹ 
Hằng ngày 

68 

BN1488988 – Đ.N.L.Đ (2014), là con 
BN1455265 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Hiệp 

Trường tiểu 
học Quế Hiệp 

Hằng ngày 

Nghĩ trưa nhà 
cô Đ.T.A.H. 
gần trường 
THCS Quế 

Hiệp 

Trưa 09/12/2021 

Quán Thúy Tố Sáng 10/12/2021 
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69 

BN1488989 – T.V.C (1968), là cha của 
BN1455157 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

HươngAn 
Mua hạt giống 
nhà bác Năm 

Nhuận 

15h ngày 
12/12/2021 

 
Mua thức ăn 

cho gà ở Hùng 
Định 

8h ngày 
14/12/2021 

70 

BN1488990 – Đ.H.T (1993), là chồng 
BN1455158 (công bố ngày 15/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Thượng, Quế Thuận, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế 
Thuận 

Quán cà phê 
Chiến 

7h30 đến 8h30  
các ngày từ 

11/12/2021 đến 
13/12/2021 

Tiệm sửa xe 
Chương, thôn 
Phước Thượng 

8h30 đến 9h ngày 
13/12/2021 

Quán mua bán 
cua ông Hiệp, 
thôn Phước 

Thượng 

20h00 đến 20h15  
ngày 12/12/2021 

71 
BN1488991 – Đ.V.D (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

72 
BN1488992 – T.N.B (1971) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

73 

BN1488993 – T.V.C (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình 
- Tạm trú: Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 
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74 

BN1488994 – H.T.T.T (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- 

Đang điều tra dịch tễ 

75 
BN1488995 – Đ.N.N (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

76 

BN1488996 – P.M (1962), là F1 của 
BN1423674 (công bố ngày 13/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly từ ngày 12/12/2021 

77 

BN1488997 – N.T.T.L (1956), là F1 của 
BN1408297 (công bố ngày 12/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

78 

BN1488998 – P.C.C (1987), dịch tễ về từ 
Đà Nẵng và Bình Thuận 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hội Khách Tây, Đại Sơn, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 14/12/2021 

79 

BN1488999 – P.T.M.L (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Đang điều tra dịch tễ 
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80 

BN1489000 – T.T.P (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

81 

BN1489001 – N.V.H (1964) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Thắng Bắc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

82 

BN1489002 – N.V.X (1996) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Quán Trường 
Em 

Ngày 13/12/2021 

Shop Quỳnh 
Anh 

Ngày 14/12/2021 

83 

BN1489003 – N.H.A.Q (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Viêm Trung, Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

84 

BN1489004 – Đ.T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Trung, Tam Hải, Núi Thành  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

Quán bánh 
canh gần chợ 

Trạm 
Sáng 13/12/2021 

85 

BN1489005 – P.P.Q (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Thịnh, Tam Thái, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 
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86 

BN1489006 – V.T.M (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

87 

BN1489007 – H.T.T.N (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phái Nhơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

88 

BN1489008 – C.T.A.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình An, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

89 

BN1489009 – T.V.H (1994), là chồng  
BN1488930 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Nam, Cẩm Châu, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Sơn 
Phong 

Quán bún cạnh 
chùa Bảo 

Thắng, mua 
bánh mì tại 
quán 304 

8h ngày 
12/12/2021, 6h30 
ngày 15/12/2021 

 

Quán cơm gần 
công trình gần 

khách sạn 
Mường Thanh 

18h ngày 
13/12/2021, 
11h30 ngày 

14/12/2021, 17h 
ngày 14/12/2021, 

11h30 ngày 
15/12/2021 

Cẩm 
Châu 

Quán bún bà 
Hiền 

6h30 ngày 
14/12/2021 



23 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Quán cháo bà 
Lan gần cống 

bà Cử 
Sáng 14/12/2021 




